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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Quế Ổ, Xã Chi Lăng, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

24/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QST

2301266254

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
QST
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976126661
Email:

Fax:
Website:
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3.800.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

9. Bán buôn tổng hợp 4690

10. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

11. Sản xuất linh kiện điện tử 2610(Chính)

12. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

13. Xây dựng nhà để ở 4101

14. Xây dựng nhà không để ở 4102

15. Xây dựng công trình công ích khác 4229

16. Phá dỡ 4311

17. Chuẩn bị mặt bằng 4312

18. Lắp đặt hệ thống điện 4321

19. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

20. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

22. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 042092015849

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Quang Chiêm, Xã Thanh Bình Thịnh, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Quang Chiêm, Xã Thanh Bình Thịnh, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

ĐOÀN MẠNH QUÂN Nam
07/02/1992 Kinh Việt Nam

05/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042092015849
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Quang Chiêm, Xã Thanh Bình Thịnh, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Quang Chiêm, Xã Thanh Bình Thịnh, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN MẠNH QUÂN Nam

07/02/1992 Kinh Việt Nam

05/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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